
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĨNH LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

            Số:           /QĐ-UBND                    Vĩnh Linh, ngày     tháng 12 năm 2024 

 

    QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật  Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 197 cá nhân là cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia 

các phong trào thi đua năm 2024 trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:               CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

 

 

  

 

                    

 

                     

 

         Thái Văn Thành 
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DANH SÁCH 

Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2024 

của UBND huyện Vĩnh Linh 

STT HỌ VÀ TÊN 

 

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ 

 

BQL Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Du lịch biển (BQL DA, PTQĐ 

và CCN, DLB) 

01 Ông Võ Văn Trà Giám đốc BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

 02 Ông Lê Văn Giải Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

03 Ông Lê Minh Anh Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

04 Ông Thái Mạnh Tiến Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

05 Ông Đàm Quang Dũng Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

06 Bà Phạm Thị Hồng Thanh Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

07 Ông Nguyễn Văn Biên Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

08 Ông Võ Xuân Tuấn Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

09 Ông Nguyễn Thành Trung Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

10 Ông Lê Xuân Phương Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

11 Bà Nguyễn Linh Giang Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

12 Bà Trần Thị Kim Ngọc Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

13 Bà Nguyễn Thị Thu Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

14 Ông Nguyễn Văn Linh Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

15 Bà Trần Thị Hồng Lê Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

16 Bà Phan Thị Thu Thuý Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

17 Bà Trần Thị Thu Huyền Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

18 Ông Phan Văn Vũ Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

19 Ông Nguyễn Thanh Sơn Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

20 Ông Lê Đức Hoàng Viên chức BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

21 Ông Trần Thanh Nam Cán bộ kỹ thuật BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

22 Ông Đoàn Duy Lân Cán bộ kỹ thuật BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

23 Ông Nguyễn Văn An Cán bộ kỹ thuật BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

24 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Cán bộ kỹ thuật BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

25 Bà Lê Thị Anh Thư Kế toán viên BQL DA, PTQĐ và CCN, DLB 

Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Linh  

26 Ông Nguyễn Ái Tân Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện 

27 Bà Nguyễn Thị Huế Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện 

28 Bà Võ Thị Hằng Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện 

29 Bà Trần Minh Huỳnh Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH huyện 

30 Ông Hoàng Văn Thái Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH huyện 

31 Bà Phạm Thị Phượng Nhân viên quản trang NTLS huyện 

32 Ông Hoàng Công Thịnh Nhân viên quản trang NTLS huyện 

Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh 

33 Ông Nguyễn Văn Thi Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh 
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34 Bà Lê Thị Mỵ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh 

35 Ông Đinh Như Thắng UV BTV Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh 

Trung tâm MT-CTĐT huyện Vĩnh Linh 

36 Bà Nguyễn Thị Hồng Giám đốc Trung tâm MT – CTĐT huyện Vĩnh Linh 

37 Ông Nguyễn Văn Hoài Phó Giám đốc Trung tâm MT – CTĐT huyện Vĩnh Linh 

38 Bà Cao Thị Phương Duyên Phụ trách kế toán Trung tâm MT – CTĐT huyện Vĩnh Linh 

39 Bà Dương Ngọc Thảo 
Hành chính tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT huyện 

Vĩnh Linh 

40 Bà Trần Thị Thương 
Đội Văn phòng tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

41 Bà Lê Thị Nhàn 
Đội Văn phòng tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

42 Ông Võ Thanh Tùng 
Đội Văn phòng tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

43 Bà Nguyễn Ánh Linh 
Đội Văn phòng tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

44 Ông Võ Văn Phúc 
Đội Văn phòng tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

45 Ông Nguyễn Khắc Cường 
Đội Văn phòng tổng hợp Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

46 Bà Hoàng Thị Vân 
Đội trưởng Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

47 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

48 Bà Trần Thị Nhung 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

49 Bà Trần Thị Na 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

50 Bà Võ Thị Lý 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

51 Bà Đặng Thị Vui 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

52 Bà Trần Thị Nhung 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

53 Bà Thái Thị Hà 
Công nhân Đội VSMT Nội thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

54 Ông Bùi Công Thơ 
Công nhân Đội VSMT Ngoại thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

55 Ông Hoàng Kim Hanh 
Công nhân Đội VSMT Ngoại thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

56 Ông Nguyễn Văn Hùng 
Công nhân Đội VSMT Ngoại thị - Trung tâm MT – 

CTĐT huyện Vĩnh Linh 

57 Bà Trần Minh Ngọc 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 
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58 Bà Nguyễn Thị Lan 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

59 Bà Nguyễn Thị Tính 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

60 Bà Đặng Thị Minh 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

61 Bà Tạ Thị Kiều 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

62 Bà Trần Thị Thủy 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

63 Bà Trần Thị Thanh Nhàn 
Công nhân Đội Cây xanh - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

64 Ông Nguyễn Hữu Di 
Công nhân Đội Lái xe - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

65 Ông Nguyễn Văn Thảng 
Công nhân Đội Lái xe - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

66 Ông Nguyễn Hữu Hoài 
Công nhân Đội Lái xe - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

67 Ông Phạm Khánh Nhân 
Công nhân Đội Lái xe - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

68 Ông Trần Hữu Sơn 
Công nhân Đội Lái xe - Trung tâm MT – CTĐT 

huyện Vĩnh Linh 

Phòng Y tế huyện Vĩnh Linh 

69 Ông Nguyễn Văn Sơn Trưởng phòng Y tế huyện Vĩnh Linh 

70 Ông Lê Văn Tùng Chuyên viên Phòng Y tế huyện Vĩnh Linh 

71 Bà Phạm Thị Linh Chuyên viên Phòng Y tế huyện Vĩnh Linh 

Thanh tra huyện Vĩnh Linh 

72 Ông Lê Thanh Hải Chánh thanh tra huyện Vĩnh Linh 

73 Ông Lê Đức Nam Phó Chánh thanh tra huyện Vĩnh Linh 

74 Bà Trương Thị Thu Hiền Phó Chánh thanh tra huyện Vĩnh Linh 

75 Bà Võ Thị Thanh Hằng Thanh tra viên Thanh tra huyện Vĩnh Linh 

Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh 

76 Ông Nguyễn Đức Trí Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh 

77 Bà Võ Thị Kiều Ngân Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh 

78 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh 

79 Ông Nguyễn Đình Lục Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 

80 Ông Diệp Hồng Cương Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 

81 Ông Nguyễn Hữu Quyết Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 

82 Bà Lê Thị Thuý Kiều Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 

83 Bà Võ Thị Hải Yến Chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 

88 Ông Đặng Trần Kim Chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 

85 Bà Nguyễn Ngọc Linh Chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Linh 
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Phòng TC – KH huyện Vĩnh Linh 

86 Ông Thái Nam Sơn Trưởng phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 

87 Ông Nguyễn Đông Đức Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 

88 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 

89 Ông Nguyễn Đăng Thành Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 

90 Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý Chuyên viên Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh 

Huyện uỷ Vĩnh Linh 

91 Bà Nguyễn Thị Hương Phó BTTT Huyện uỷ, CT HĐND huyện 

92 Bà Hồ Thị Lan Hương Chánh Văn phòng Huyện uỷ 

93 Bà Dương Thị Vân Anh Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ 

94 Ông Nguyễn Văn Lường Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ 

95 Ông Mai Hải Sơn Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ 

96 Ông Nguyễn Văn Lân Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ 

97 Ông Bùi Ngọc Bòn  Lái xe Huyện uỷ 

98 Ông Hà Sỹ Lái xe Huyện uỷ 

99 Bà Hoàng Lê Phương Thảo Kế toán Văn phòng Huyện uỷ 

100 Ông Trần Nhật Quang Bí thư Huyện uỷ 

101 Ông Nguyễn Thanh Toàn Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ 

102 Bà Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ 

103 Bà Lê Thị Thuý Nga Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ 

104 Ông Lê Văn Vương Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ 

105 Bà Trần Thị Thu Hà Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

106 Ông Nguyễn Đức Thông Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

107 Bà Lê Phan Ngọc Chi Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

108 Ông Nguyễn Như Hiến Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

109 Ông Võ Đức Diện Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

110 Bà Đỗ Thị Lan Uỷ viên UBKT Huyện uỷ 

111 Ông Trần Thanh Hải Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

112 Ông Nguyễn Phú Hữu Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

113 Ông Vũ Văn Phong Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 

114 Bà Nguyễn Thị Lý Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 

115 Ông Nguyễn Văn Cảnh Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ 

116 Ông Bùi Trung Thành Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện 

117 Bà Phan Thị Thuy Trang Giảng viên Trung tâm chính trị huyện 

Trung tâm VHTT&TDTT huyện Vĩnh Linh 

118 Ông Lê Trung Thành Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TDTT 

119 Ông Dương Quốc Ninh Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TDTT 

120 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 

121 Ông Lê Nhật Hưng Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 

122 Ông Lê Nguyên Đồng Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 

123 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 

124 Ông Trần Kỉnh Ngọc Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 

125 Ông Hoàng Văn An Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 
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126 Ông  Hoàng Đức An Giám đốc Trung tâm VHTT&TDTT 

127 Ông Nguyễn Xuân Ngọc Viên chức Trung tâm VHTT&TDTT 

Huyện đoàn Vĩnh Linh 

128 Ông Lê Minh Thái Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Vĩnh Linh 

129 Bà Tạ Thị Nhàn Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Vĩnh Linh 

130 Bà Nguyễn Đức Tú Anh 
UV BTV, Chuyên viên Đoàn TNCS HCM huyện 

Vĩnh Linh 

131 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên Đoàn TNCS HCM huyện Vĩnh Linh 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Linh 

132 Ông Nguyễn Thanh Hải Trường phòng Kinh tế và Hạ tầng 

133 Ông Trần Văn Thanh Phó Trường phòng Kinh tế và Hạ tầng 

134 Ông Trần Đình Hoài Phó Trường phòng Kinh tế và Hạ tầng 

135 Ông Lê Việt Hà Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng 

136 Ông Lê Nguyên Vũ Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh 

137 Ông Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh 

138 Bà Nguyễn Thị Hậu Chuyên viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh 

BQL Chợ huyện Vĩnh Linh 

139 Bà Phan Thị Nhung Phó trưởng Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

140 Ông Nguyễn Công Hải Phó trưởng Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

141 Bà Phan Thị Nhật Vinh Kế toán viên Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

142 Bà Trần Thị Nhất Linh Quản lý môi trường - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

143 Ông Nguyễn Đức Cường Tổ phó Tổ chợ số 1- Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

144 Ông Ngô Văn Thiên Tổ phó Tổ chợ số 2 - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

145 Ông Trần Lương Duẫn Nhân viên bảo vệ - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

146 Ông Trần Cao Hùng Nhân viên bảo vệ - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

147 Ông Trần Văn Hưng Nhân viên bảo vệ - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

148 Ông Cao Duy Tình Nhân viên bảo vệ - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

149 Ông Nguyễn Văn Thành Nhân viên bảo vệ - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

150 Bà Lê Thị Thảo Nhân viên vệ sinh - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

151 Bà Nguyễn Thị Phúc Nhân viên vệ sinh - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

152 Bà Nguyễn Thị Trong Nhân viên vệ sinh - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

153 Bà Lê Thị Hoa Nhân viên vệ sinh - Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

154 Bà Nguyễn Thị Thương Hành chính - Văn phòng Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

155 Bà Lê Thị Hương Nhài Thủ quỹ Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh 

UBMTTQ VN huyện huyện Vĩnh Linh 

156 Ông Phan Ngọc Khoa Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện 

157 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện 

158 Ông Hoàng Văn Tuyến UVTV Ủy ban MTTQ VN huyện 

159 Bà Hồ Thị Thu Hồng UVTV Ủy ban MTTQ VN huyện 

160 Ông Nguyễn Đức Tường Nhân viên Ủy ban MTTQ VN huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Linh 

161 Bà Lê Thị Anh Chi Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin 
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162 Ông Trần Bá Dũng Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin 

163 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin 

164 Ông Võ Thế Hưng Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 

165 Ông Dương Văn Thông Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh 

166 Ông Trương Quang Dũng Chuyên viên Phòng Nội vụ 

167 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Trưởng Phòng Nội vụ 

168 Bà Hoàng Thị Ngọc Nhung Chuyên viên Phòng Nội vụ 

169 Bà Thái Thị Phương Linh Viên chức Phòng Nội vụ 

170 Bà Hà Thị Hoa Phó Trưởng Phòng Nội vụ 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Vĩnh Linh 

171 Ông Thái Văn Thành  Chủ tịch UBND huyện 

172 Ông Nguyễn Anh Tuấn  Phó Chủ tịch UBND huyện 

173 Ông Hoàng Hà  Phó Chủ tịch HĐND huyện 

174 Ông Nguyễn Thiên Tùng  Phó Chủ tịch UBND huyện 

175 Bà Hoàng Thị Phụng  Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

176 Ông Đào Hải Tuấn Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

177 Ông Nguyễn Văn Hiến  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

178 Bà Trần Thị Thùy An  Phó Ban KTXH - HĐND huyện 

179 Ông Nguyễn Hữu Như  Phó Ban Pháp chế HĐND huyện 

180 Ông Phan Quang Hiếu  Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện 

181 Bà Trần Thị Thu Hiền  Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện 

182 Bà Nguyễn Thùy Nhung  Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện 

183 Bà Nguyễn Thị Thịnh  Nhân viên Văn phòng HĐND& UBND huyện 

184 Bà Thái Thị Huyên  Nhân viên Văn phòng HĐND& UBND huyện 

185 Ông Hoàng Anh Tuấn Nhân viên Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Vĩnh Linh 

186 Ông Nguyễn Cao Cường Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường 

187 Ông Dương Hồng Quang Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường 

188 Bà Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên phòng Tài nguyên & Môi trường 

189 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung Chuyên viên phòng Tài nguyên & Môi trường 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vĩnh Linh 

190 Bà Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch Hội LHPN huyện 

191 Bà Trương Thị Lệ Chi Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 

192 Bà Đặng Thị Hòa UV BTV, Chuyên viên Hội LHPN huyện 

193 Bà Trần Tố Như UV BTV, Chuyên viên Hội LHPN huyện 

194 Bà Bùi Thị Thu Hà UV BTV, Chuyên viên Hội LHPN huyện 

Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Linh 

195 Ông Nguyễn Ngọc Dương Phó CT Hội Cựu chiến binh huyện  

196 Ông Trần Thanh Chương CT Hội Cựu chiến binh huyện 

197 Ông Thái Quang Thành UVTV, Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện 

(Danh sách gồm 197 cá nhân) 
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